
                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1194020006 Lê Minh Anh 27/11/2001 Nữ HP

2 1194020039 Lương Tấn Đạt 17/12/2001 Nam

3 1194020040 Nguyễn Tiến Đạt 25/08/2001 Nam HP

4 1194020042 Nguyễn Phú Đạt 21/02/2001 Nam HP

5 1194020067 Đinh Tấn Hiếu 02/02/2001 Nam

6 1194020084 Lê Thị Mai Hương 11/12/2001 Nữ

7 1194020091 Trần Duy Khôi 04/06/2001 Nam

8 1194020098 Phan Thị Linh 10/12/2001 Nữ HP

9 1194020146 Mai Bạch Quỳnh Như 07/10/2001 Nữ

10 1194020148 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 29/11/2000 Nữ

11 1194020149 Huỳnh Mỹ Tâm Như 21/03/2001 Nữ

12 1194020156 Nguyễn Lam Phương 31/01/2001 Nữ

13 1194020173 Giòng Vy Tiến 28/10/2000 Nam

14 1194020177 Ngô Thanh Tuấn 09/09/2001 Nam

15 1194020178 Tống Trần Anh Tuấn 28/07/2001 Nam

16 1194020193 Hồ Ngọc Thiên 20/12/2001 Nam

17 1194020228 Trần Xuân Trọng 13/09/2001 Nam HP

18 1204020006 Mai Lan Anh 10/11/2002 Nữ

19 1204020010 Vũ Ngọc Tú Anh 31/03/2002 Nữ

20 1204020014 Trần Gia Bảo 23/02/2002 Nam

21 1204020025 Lê Thị Duyên 24/11/2002 Nữ

22 1204020026 Nguyễn Phan Kỳ Duyên 30/11/2002 Nữ

23 1204020058 Trịnh Ngọc Hòa 02/09/2002 Nam

24 1204020086 Đỗ Tuấn Khoa 11/02/2002 Nam

25 1204020103 Hồ Ngọc Lợi 29/11/2002 Nam

26 1204020110 Nguyễn Thị Trà My 11/03/2002 Nữ

27 1204020115 Võ Thị Phương Nga 21/04/2002 Nữ

28 1204020135 Lý Ngọc Nữ Nhi 17/01/2002 Nữ

29 1204020138 Phạm Thủy Mai Nhi 17/12/2002 Nữ

30 1204020149 Nguyễn Lê Quỳnh Như 29/04/2002 Nữ

31 1204020150 Nguyễn Quỳnh Như 30/01/2002 Nữ

32 1204020175 Nguyễn Thị Kim Tuyền 25/04/2002 Nữ

33 1204020187 Trịnh Thị Thu Thảo 11/03/2002 Nữ

34 1204020198 Nguyễn Thị Thu Thùy 21/10/2002 Nữ

35 1204020207 Võ Hà Anh Thư 18/01/2002 Nữ

36 1204020209 Mai Trí Thức 24/08/2002 Nam

37 1204020246 Nguyễn Thị Uyên Vy 26/05/2002 Nữ
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